
1 Huỳnh Tấn Việt 1969 Nam
UVTV. QU-Trưởng 
Ban Tuyên giáo QU

Cử nhân Luật
Chủ trương, chính 

sách pháp luật
12c/4 Hp6 p.TCH 0908.150.231

2 Cao Hà Đức Trọng 1981 Nam
Phó Trưởng phòng Tư 

pháp
Cử nhân Luật Các ngành Luật

Phòng Tư pháp Quận 
12

0983.751.351

3 Lê Huỳnh Như 1979 Nữ
Phó Đội trưởng Đội 

CSGT, CA quận
Cử nhân Luật

Luật GTĐB, Luật 
Hình sự, Luật tố tụng 

HS

A1, Kp3 phường Tân 
Hưng Thuận

0987.178.899

4 Tô Quang Khải 1971 Nam
Phó Đội trưởng Đội 
CSĐTTP về TNXH

ĐH CSĐT
Phòng, chống tội 
phạm về TNXH

Công an quận 12 0908.213.440

5 Nguyễn Đình Hà 1967 Nam
Phó Đội trưởng Đội 

CSĐTTP về MT
ĐH CSĐT

Phòng, chống tội 
phạm về MT

Công an quận 12 0908.192.379

6 Trần Thị Như Quỳnh 1980 Nữ
Phó Trưởng phòng Nội 

vụ
Cử nhân Luật

Luật CB,CC; Luật 
Viên chức

Phòng Nội vụ Quận 12 0903.884.845

7 Mai Văn Thọ 1987 Nam
Chủ tịch UBND 

phường Trung Mỹ Tây
Cử nhân Luật Các ngành Luật

UBND p. Trung Mỹ 
Tây

0935.125.402

8 Võ Tấn Khoa 1972 Nam
Phó Trưởng phòng 

QLĐT
Cử nhân Luật 

(đang học)

Luật xây dựng, Luật 
xử lý vi phạm hành 

chính

Phòng QLĐT Quận 12 0903.656.467

Quận 12, ngày          tháng     năm 2019

Năm 
sinh

I. BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT  

Phòng Tư pháp Quận 12

DANH SÁCH
BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT/TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT

 NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Họ và tên
Chức vụ / đơn vị 

công tác
Nam/

Nữ
Trình độ 

chuyên môn
Chuyên ngành báo 

cáo
Địa chỉ liên hệ Số điện thoại



9 Nguyễn Thanh Vũ 1967 Nam
Chuyên viên phòng TC-

KH
Cử nhân Luật

Luật Dân sự; Luật QL 
tài sản nhà nước

Phòng TC-KH quận 0907.629.739

10 Đỗ Hữu Thảo Thư 1969 Nữ
Chuyên viên phòng Tư 

pháp
Cử nhân Luật Các ngành Luật

Phòng Tư pháp Quận 
12

0909.177.079

11 Lâm Ngọc Lệ 1968 Nữ
Chuyên viên phòng 

GD-ĐT
Đại học Sư phạm Luật Giáo dục Phòng GD-ĐT 0945.037.733

12 Mã Huy Tân 1974 Nam
Phó Giám đốc 
TT.TDTT quận

Cử nhân Luật Luật Dân sự TT.TDTT quận 0908.891.366

13 Lý Hồng Ân 1969 Nam
Khoa Liên chuyên 
khoa-TTYT quận

Cử nhân Luật
Chủ trương chính sách 

Y tế, Luật
TTYT quận 0909.560.469

14 Lê Văn Phú 1975 Nam Chuyên viên… Cử nhân Luật Các ngành Luật
(chờ QĐ về đơn vị 

mới)
0918.644.303

15 Nguyễn Văn Trường 1979 Nam
Chuyên viên VP Đảng 
ủy khối đảng, đoàn thể

Cử nhân Luật Các ngành Luật
Đảng ủy khối đảng, 

đoàn thể
0903.936.810

1 Phạm Trung Hiếu 1983 Nam Phó Chủ tịch UBNDHT CN hành chính Dân sự UBND p. Hiệp Thành 0909.191.990

2 Dương Thị Thùy Trang 1986 Nữ Cán bộ LĐTBXH CN Nông nghiệp Dân sự UBND p. Hiệp Thành 0986.937.799

3 Nguyễn Mai Ngọc Linh 1985 Nữ Công chức VPTK CN Luật Dân sự UBND p. Hiệp Thành 0934.540.691

II. TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT 

Chuyên ngành 
tuyên truyền

Địa chỉ liên hệ Số điện thoạiSTT Họ và tên
Nam/N

ữ
Năm 
sinh

Chức vụ / đơn vị 
công tác

Trình độ 
chuyên môn



4 Nguyễn Văn Thông 1966 Nam Công chức VHXH CN Luật Dân sự UBND p. Hiệp Thành 0933.015.133

5 Nguyễn Quốc Thanh 1979 Nam Cán bộ LĐTBXH CN Luật Dân sự UBND p. Hiệp Thành 0979.788.749

6 Nguyễn Thị Hồng Phương 1970 Nữ Cán bộ DSKHHGĐ CN Kinh tế Dân sự UBND p. Hiệp Thành 0933.781.078

7 Nguyễn Hữu Bình 1973 Nam
Cán bộ Kiểm tra Đảng 

ủy
CN Luật Dân sự UBND p. Hiệp Thành 0979.202.373

8 Nguyễn Thị Kim Thanh 1977 Nữ Cán bộ LĐTBXH CN Luật KT Dân sự UBND p. Hiệp Thành 0906.377.889

9 Nguyễn Thị Phương Thảo 1989 Nữ Công chức TP-HT CN Luật Dân sự UBND p. Hiệp Thành 0934.046.922

10 Nguyễn Thị Quỳnh Như 1987 Nữ
Cán bộ Văn phòng 

Đảng ủy THT

Cao đẳng Quản trị 
nhân lực

39 - 40 DN5 khu phố 
4, phường Tân Hưng 
Thuận

0976479077

11 Phạm Văn Phước 1971 Nam
Công chức Tư pháp - 

Hộ tịch
Cử nhân Luật, Dân sự

41/5A khu phố 4, 
phường Tân Hưng 
Thuận

0908572938

12 Nguyễn Văn Cần 1957 Nam
PCT Hội Cựu chiến 

binh phường
THPT

Chủ trương, chính 
sách pháp luật 

5/5 tổ 11 khu phố 3, 
phường Tân Hưng 
Thuận

13 Nguyễn Thị Nở 1968 Nữ
Chi ủy viên Chi bộ 

Khu phố 6
THCS

Chủ trương, chính 
sách pháp luật

164 Trường Chinh, 
khu phố 6, phường 
Tân Hưng Thuận

14 Nguyễn Xuân Bảy 1966 Nam
Đảng viên Chi bộ Khu 

phố 6
Đại học

Chủ trương, chính 
sách pháp luật

320/23 khu phố 6, 
phường Tân Hưng 
Thuận

0938231310



15 Trần Văn Sơn 1965 Nam
Phó Văn phòng khu 

phố 2
THPT

Chủ trương, chính 
sách pháp luật

108 ĐHT 03, khu phố 
2, phường Tân Hưng 
Thuận

0907824614

16 Phan Văn Nên 1969 Nam
Phó Văn phòng khu 

phố 4
THPT Chủ trương, chính 

sách pháp luật

32/5B khu phố 4,
phường Tân Hưng
Thuận

0902534437

17 Huỳnh Văn Hà 1970 Nam
Phó Văn phòng khu 

phố 5
THPT

Chủ trương, chính 
sách pháp luật

2/1A khu phố 5,  Tân 
Hưng Thuận

0907004059

18 Phạm Mạnh Hải 1961 Nam
Trưởng Văn phòng khu 

phố 7
THPT

Chủ trương, chính 
sách pháp luật

10 Lô R9, khu phố 7, 
phường Tân Hưng 
Thuận

0918459065

19 Nguyễn Quang Đại            1978 Nam
Công chức Tư pháp - 
Hộ tịch

 Cử nhân Luật,  
TC địa chính                 

Dân sự, hộ tịch
22/10 khu phố 6A, 
phường Tân Thới 
Nhất, quận 12

0906323357

20 Đặng Thị Thanh Lan 1984 Nữ
Công chức Địa chính - 
Xây dựng

ThS Bản đồ Đất đai, xây dựng 0905463010

21 Nguyễn Phạm Bảo Minh 1976 Nam TT Khối vận phường

- Kỹ sư QLĐĐ

22 Lê Thị Bích Liễu 1967 Nữ
Phó Chủ tịch 
UBMTTQ phường

TC. QLHC
Chủ trương, chính 

sách pháp luật
0984112456

22 Nguyễn Phạm Bảo Minh 1976 Nam TT Khối vận phường Trung cấp QLHC
Chủ trương, chính 
sách pháp luật

87/4 khu phố 7, 
phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12

0933911211

23 Nguyễn Thị Kiêm Tiền 1981 Nữ
Phó Chủ tịch HĐND 
phường

Cử nhân Kinh tế Văn hóa xã hội
1/4 khu phố 5, phường 
Tân Chánh Hiệp, quận 
12

01229492118

24 Nguyễn Thị Ngọc Bích 1983 Nữ
Phó Chủ tịch UBND 
phường THT

Cử nhân Văn hóa 
du lịch

Văn hóa xã hội
237 khu phố 5,  Đông 
Hưng Thuận, quận 12

0908210741



25 Huỳnh Văn Ngày 1951 Nam Trưởng khu phố 1
Chủ trương, chính 
sách pháp luật

3/36B khu phố 1, 
phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12

0918011737

26 Lâm Thị Nga 1962 Nam Trưởng khu phố 2 Trung cấp kế toán
Chủ trương, chính 
sách pháp luật

149/10 khu phố 6, 
phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12

01224923999

27 Phan Văn Hải 1963 Nam Trưởng khu phố 4 Kỹ sư nông nghiệp
Chủ trương, chính 
sách pháp luật

45/5A khu phố 4, 
phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12

0933280907

28 Nguyễn Đình Sỹ 1963 Nam Trưởng khu phố 5
Chủ trương, chính 
sách pháp luật

1/53A2 khu phố 5, 
phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12

0937035777

29 Nguyễn Văn Phước 1967 Nam
Phó Trưởng Công an 
phường

Đại học cảnh sát Phòng, chống TNXH
26/22 khu phố 2A, 
phường Tân Thới 
Hiệp, quận 12

0903649420

30 Nguyễn Quốc Tuấn 1983 Nam
PCT.UBND 

PhườngTTH                        
Thạc sỹ Kinh tế

Phường Tân Chánh 
Hiệp

0989722110

31 Hồ Lâm Ngọc Quỳnh 1976 Nữ Văn hóa – Xã hội Đại học Văn hóa – xã hội Phường Tân Thới Hiệp 0938003144

32 Đỗ Tiến Thành 1979 Nam Tư pháp – Hộ tịch Đại học Hộ tịch Phường Tân Thới Nhất 0902305979

33 Phan Văn Cường 1985 Nam Tư pháp – Hộ tịch Đại học Hộ tịch
Thới Tam Thôn, Hóc 
Môn

0986331906

34 Hồ Thanh Thúy 1981 Nữ CT. Hội LHPN TC Kinh tế Khu phố 4A, TTH 01268104104

35 Nguyễn Văn Ngõ 1974 Nam Phó Trưởng CAP Đại học Hình sự Công an phường 0909968696

36 Nguyễn Thanh Dũng 1984 Nam Chỉ huy trưởng QS TC Quân sự Phường Hiệp Thành 0937788737



37 Lê Văn Chính 1975 Nam CB. Địa chính Thạc sỹ Đất đai Phường 14 – Gò Vấp 0909811999

38 Nguyễn Thanh Thắng 1980 Nam CB. Địa chính Đại học Đất đai Tân Thông Hội, Củ Chi 0908920148

39 Nguyễn Thị Bích Ngọc 1957 Nữ Trưởng BĐHKP3 Đại học HNGĐ Khu phố 3, TTH 0937790788

40 Nguyễn Thị Ngọc Loan 1978 Nữ  UBKT Đảng ủy Đại học HNGĐ Khu phố 3, TTH 0918763665

41 Lý Ngọc Nga 1974 Nữ VP - TK Đại học Chứng thực Thị trấn Hóc Môn 0909162700

42 Huỳnh Thị Thanh Hiền 1981 Nữ PCT. Hội LHPN CĐ HNGĐ Khu phố 4, TTH 0908399678

43 Cung Quảng Hà 1974 Nam
CT.UBND phường An 
Phú Đông

Thạc sĩ QLĐT và 

công trình, KTS, 
Cử nhân hành 

chính

Luật xây dựng, Luật

xử phạt vi phạm hành
chính; tuyên truyền
các chủ trương, chính
sách, pháp luật tại địa
phương. 

UBND phường An 
Phú Đông

0978977557

44 Huỳnh Thanh Hùng 1985 Nam PCT.UBND CN Luật

Luật Hôn nhân và Gia

Đình, Luật Trẻ em;

tuyên truyền các chủ

trương, chính sách, pháp

luật tại địa phương.

UBND phường An Phú 

Đông
01683382577

45 Huỳnh Kim Linh 1982 Nữ CC.TP-HT 
CN Luật, TC 
QLĐĐ

Luật đất đai, Luật dân

sự, Luật Hôn Nhân và

Gia đình, tuyên truyền

các chủ trương, chính

sách, pháp luật tại địa

phương.

UBND phường An Phú 

Đông
0902582442



46 Lương Chánh Định 1974 Nam CT.MTTQ 
CĐ Sư phạm, kỹ 
thuật Điện

Tuyên truyền các chủ

trương, chính sách, pháp

luật tại địa phương.

UBND phường An Phú 

Đông
0908639232

47 Nguyễn Thị Thanh Xuân 1985 Nữ CT HLHPN
CN Quản trị nhân 
lực

Luật Hôn Nhân và Gia

đình, tuyên truyền các

chủ trương, chính sách,

pháp luật tại địa phương.

UBND phường An Phú 

Đông
0908840870

48 Huỳnh Thị Ngọc Hiền 1994 Nữ BT.ĐTN
TC Thanh vận-  
Đại học XH học

Tuyên truyền các chủ

trương, chính sách, pháp

luật tại địa phương.

UBND phường An Phú 

Đông
0908840870

49 Nguyễn Hữu Cường 1984 Nam VHTT- TDTT-GĐ TC QLDN
Tuyên truyền các chủ

trương, chính sách, pháp

luật tại địa phương.

UBND phường An Phú 

Đông
0967264043

50 Phạm Thị Mười 1969 Nữ Trưởng VP KP1 Sơ cấp

Tuyên truyền các chủ
trương, chính sách,
pháp luật tại địa
phương.

UBND phường An 
Phú Đông

0973605604

51 Nguyễn Huỳnh Hiếu 1984 Nam Trưởng VP KP2 Sơ cấp

Tuyên truyền các chủ
trương, chính sách,
pháp luật tại địa
phương.

UBND phường An 
Phú Đông

0983838256

52 Hoa Hồng Phong 1942 Nam Trưởng VP KP3 Sơ cấp

Tuyên truyền các chủ
trương, chính sách,
pháp luật tại địa
phương.

UBND phường An 
Phú Đông

0984937179

53 Nguyễn Văn Em 1967 Nam Trưởng VP KP4 Sơ cấp

Tuyên truyền các chủ
trương, chính sách,
pháp luật tại địa
phương.

UBND phường An 
Phú Đông

0906958781

54 Nguyễn Văn Thân 1966 Nam Trưởng VP KP5 Sơ cấp

Tuyên truyền các chủ
trương, chính sách,
pháp luật tại địa
phương.

UBND phường An 
Phú Đông

0966422333



55 Nguyễn Hồng Khanh 1977 Nam
Phó CT. UBND 

phường ĐHT
Cử nhân Luật Luật Khiếu nại

15 KP1A, P Đông 
Hưng Thuận, Q12 

0913.826.115

56 Đoàn Đức Duy 1982 Nam Phó CT. UBND phường Kỹ sư xây dựng 
Luật Phòng chống tham 

nhũng

87/117/36/22 Nguyễn Sỹ 

Sách, Phường 15, Tân 

Bình 

0915.410.406

57 Nguyễn Ngọc Quyên 1987 Nữ Phó CT. UBND phường Cử nhân Luật
Luật Hôn nhân và gia 

đình

144 Hà Duy Phiên, Ấp 5, 

Xã Bình Mỹ, huyện Củ 

Chi 

0907.633.760

58 Nguyễn Thị Giang 1981 Nữ
Công chức Tư pháp – Hộ 

tịch
Cử nhân Luật

Luật Hộ tịch, Luật 

Khiếu nại

36/11 KP3A, P Đông 

Hưng Thuận, Q12 
0942.445.781

59 Cù Thanh Song 1974 Nam
Công chức Văn hóa – Xã 

hội
Cử nhân Ngữ văn 

Luật Xử lý vi phạm 

hành chính

210/26 KP1, P Hiệp 

Thành, Q12 
0988.601.226

60 Nguyễn Văn Tấn 1946 Nam Chủ tịch Hội khuyến học Luật Trẻ em
KP3, P Đông Hưng 

Thuận, Q12 
01284092357

61 Huỳnh Tấn Tây 1978 Nam
Phó Chủ tịch UBND 

phường TCH
Cử nhân Luật

Đất đai, dân sự, Khiếu 

nại, Tố cáo, Tiếp công 

dân và các văn bản có 

liên quan

220/48/38 Đường số 
10, P9, Q.Gò Vấp

0982.644.447

62 Trần Thị Ngọc Ngà 1983 Nữ CC. Tư pháp – Hộ tịch Cử nhân Luật
Hôn nhân và Gia đình, 

Hộ tịch và các văn bản 

có liên quan

58/6H, ấp Mỹ Hòa 1, xã 

Trung Chánh, Huyện 

Hóc Môn
0902.693.295

63 Nguyễn Văn Thiết 1980 Nam
CC. Địa chính - Xây 

dựng
Cử nhân Luật

Đất đai, Tiếp công dân 
và các văn bản có liên 

quan

542 Lê Văn Khương, khu 

phố 7, phường Thới An, 

Q.12
0919.106.803

64 Bùi Quang Tài 1971 Nam Trưởng Công an Đại học Cảnh sát
Hình sự, Cư trú, Giao 

thông đường bộ và các 

văn bản có liên quan

74 TTN08, KP5, 
P.TTN, Q.12 

0903.722.656

65 Nguyễn Phước Trọng 1988 Nam
Chỉ huy trưởng BCH 

QS
Trung cấp Quân 

sự cơ sở

Nghĩa vụ quân sự và 
các văn bản có liên 

quan
5/2 KP9, P.TCH, Q.12 0922.499.098

66 Ông Phan Văn Công 1963 Nam CC.VHXH
Cử nhân Hành 

chính

Du lịch văn hóa, 
quảng cáo, Bảo vệ 

chăm sóc trẻ em, Lao 
động và các văn bản 

có liên quan

131/5B Khu phố 5, 
phường Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12
0903.181.770



67 Đoàn Ngọc Hoa 1976 Nữ
Chủ tịch UB. MTTQ 

VN
Cử nhân Luật

Dân sự, Hình sự, Hôn 

nhân và gia đình, Hộ 

tịch, Khiếu nại, Tố cáo, 

Tiếp công dân, Công 

đoàn, Bảo vệ chăm sóc 

trẻ em, thi hành án hình 

sự và các văn bản có 

liên quan

18/7 Trung Đông, X. 
Thới Tam Thôn, H. 

Hóc Môn
0938.600.604

68 Phạm Thị Mộng Hằng 1980 Nữ CT. Hội LHPN Cử nhân Luật
Công đoàn, Hôn  nhân 
và Gia đình và các văn 

bản có liên quan 

352 Tô Ký, Tổ 3 KP5, 
P.TCH, Q.12

0933.441.236

69 Nguyễn Ngọc Trường 1978 Nam
Phó Chủ tịch UBND 

phường Thới An
Cử nhân Hành chính

UBND phường Thới 
An

0978 231 078

70 Lê Thị Thanh Hương 1967 Nam Công chức TP-HT Cử nhân Dân sự
UBND phường Thới 

An
096 7755566

71 Phạm Văn Rọt 1979 Nam Phó Trưởng CA phường Cử nhân Dân sự
UBND phường Thới 

An
0903 851 030

72 Đặng Văn Thành 1972 Nam CT/UB.MTTQ Cử nhân Hành chính
UBND phường Thới 

An
0902429600

73 Trần Vinh Hữu 1956 Nam Chủ tịch Hội CCB
Trung cấp chính 

trị
Truyền thống, biển 

đảo, ANQP
UBND phường Thới 

An
0908810308

74 Nguyễn Văn Chinh 1981 Nam
CC/Địa chính – Xây 

dựng
Cử nhân xây dựng

UBND phường Thới 
An

0982572301

75 Nguyễn Hồng Vân 1976 Nữ
Phó chủ tịch UBND 
phường

ĐH. Hành chính UBND phường TMT

76 Lâm Quân Minh Vương 1973 Nam
Phó chủ tịch UBND 
phường

Kiến trúc sư UBND phường TMT

78 Tạ Điền Sơn 1974 Nam Công chức TP-HT ĐH. Luật UBND phường TMT

79 Nguyễn Quốc Toàn 1991 Nam Cán bộ TP-HT Cử nhân Luật UBND phường TMT

80 Trà Thị Kim Yến 1969 Nữ
Chủ tịch MTTQ 
phường

TC Hành chính UBND phường TMT

81 Phạm Thị Lý 1965 Nữ
Chủ tịch Hội PN 
phường

TC Chính trị UBND phường TMT



82 Phan Văn Bảo Duy 1985 Nam
Cán bộ Tuyên giáo 
Đảng ủy

Cử nhân Luật UBND phường TMT

83 Bùi Huy Du 1978 Nam Phường Đội trưởng
Cử nhân Hành 
chính

UBND phường TMT

84 Nguyễn Đức Tâm 1981 Nam Công chức VP-TK ĐH. Hành chính UBND phường TMT

85 Nguyễn Anh Tài 1980 Nam Công chức VH-TT
Cử nhân Hành 
chính

UBND phường TMT

86 Trương Thanh Tú 1972 Nam
CT.UBND phường 

Thạnh Lộc
CN kinh tế Dân sự

16/3 KP3 phường 
Thạnh Xuân

0908284565

87 Lưu Minh Tâm 1982 Nam
PCT.UBND phường 

Thạnh Lộc
Kỹ sư QLĐT Nhà đất

91/4 KP3 phường 
Thạnh Xuân

0908227732

88 Hồ Thị Thanh Nhã 1977 Nữ
PCT.UBND phường 

Thạnh Lộc
Cử nhân Hành 

chính
Dân sự

UBND phường Thạnh 
Lộc

0907732447

89 Dương Thị Cẩm Hồng 1976 Nữ Công chức TP-HT CN kinh tế Dân sự
189A KP4 phường 

Thạnh Xuân
0984246560

90 Vũ Anh Đức 1974 Nam
CT.UBND phường 

Thạnh  Xuân
Cử nhân Các ngành Luật

UBND phường Thạnh 
Xuân

0903640789

91 Nguyễn Văn Thi 1966 Nam Công chức TP-HT Cử nhân Các ngành Luật
UBND phường Thạnh 
Xuân

0908022678

92 Nguyễn Văn Trọi 1967 Nam Trưởng CA phường ĐH An ninh Các ngành Luật
UBND phường Thạnh 
Xuân

0903352671

93 Nguyễn Đình Thắng 1976 Nam
Chỉ huy trường BCH 
QS

Cử nhân Các ngành Luật
UBND phường Thạnh 
Xuân

0932706707

94 Võ Hồng Xuân 1982 Nữ CT Hội LHPN Cử nhân Các ngành Luật
UBND phường Thạnh 
Xuân

0908734703

95 Lưu Minh Đạt 1983 Nam Phó Chủ tịch UBND
Kỹ sư quản lý đất 

đai
Nhà - đất

UBND phường Tân 
Thới Nhất

0908494446

96 Nguyễn Thành Nam 1973 Nam
Công chức Tư pháp - 

Hộ tịch

Cử nhân hành 
chính

Trung cấp Luật
Dân sự

UBND phường Tân 
Thới Nhất

0908108892

97 Lê Thị Tuyết 1991 Nữ Cán bộ LĐTB-XH Cử nhân Luật Dân sự
UBND phường Tân 

Thới Nhất
0938910833

98 Trần Văn Cảnh 1975 Nam
Phó Trưởng

Công an phường
Đại học Cảnh sát

An ninh
trật tự

Công an phường
Tân Thới Nhất

0908141799



99 Trần Trung Bình 1978 Nam Phường Đội trưởng
Trung cấp quân sự
đang học ĐH Luật 

năm 4
Quân sự

UBND phường Tân 
Thới Nhất

0937099702

100 Trương Minh Thống Nhất 1963 Nam Trưởng trạm Y tế Đại học y khoa Y tế
Trạm Y tế phường Tân 

Thới Nhất
0919106574

101 Võ Lê Trung 1976 Nam
Công chức Tư pháp - 

Hộ tịch

Cử nhân hành 
chính

Cử nhân Luật
Dân sự

UBND phường Tân 
Thới Nhất

0903686662

102 Nguyễn Hồng Thu 1958 Nam Công chức VH- XH
Trung cấp

quản lý nhà nước
Văn hóa

UBND phường Tân 
Thới Nhất

0903689540

103 Nguyễn Hoàng Hùng 1982 Nam
Công chức địa chính 

xây dựng
kỹ sư xây dựng Nhà - đất

UBND phường Tân 
Thới Nhất

0974743434

104 Nguyễn Thị Kim Loan 1971 Nữ
Chủ tịch UB MTTQ 

phường
Cử nhân Luật Tôn giáo

UBND phường Tân 
Thới Nhất

0906909967

105 Phạm Trần Hồng Hạnh 1980 Nữ
Chủ tịch

Hội LHPN phường

Cử nhân hành 
chính

Hôn nhân
gia đình

UBND phường Tân 
Thới Nhất

0983517799

106 Nguyễn Trường Thịnh 1987 Nam Bí thư đoàn phường
Trung cấp điện 

lạnh
Đoàn 

thanh niên
UBND phường Tân 

Thới Nhất
0976488966

Người lập biểu

(đã ký)

Đỗ Hữu Thảo Thư

(đã ký)

Hứa Kim Thủy

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 KT TRƯỞNG PHÒNG


